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Nội dung bài viết 

1. Bài 4: Luyện tập trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

Bài 4: Luyện tập trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

1. Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 3: Xếp các từ in đậm dưới đây vào nhóm thích 
hợp. 

 

Trả lời: 

Từ ngữ chỉ màu sắc: vàng, trắng, nâu nhạt 

Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước: nhỏ xíu, cao nghều, dài, nhỏ 

Từ ngữ chỉ hương vị: thơm ngát 

Câu 2 trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm thêm từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm 
nêu trên và đặt câu với 2 – 3 từ ngữ tìm được. 
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Trả lời: 

Từ ngữ chỉ màu sắc: vàng ươm, hồng, xanh ngắt, trắng tinh 

Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước: cao, thấp, lêu nghêu 

Từ ngữ chỉ hương vị: đắng, cay, mặn, ngọt 

Đặt câu: 

+ Cánh đồng lúa đang trong mùa gặt, từng ruộng lúa vàng ươm báo hiệu một mùa 
màng bội thu. 

+ Gió lên, những cánh diều bay cao vút. 

+ Vị ngọt của chiếc kẹo béo chị Lan cho khiến tôi cảm thấy vừa vui vẻ vừa ấm áp. 

Câu 3 trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 3: Dựa vào tranh, chọn từ thích hợp thay cho ô 
vuông 

 

Trả lời: 
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Trong họ hàng nhà chổi thì có bé chổi rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc 
váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, 
được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như là áo len vậy. 

Tuy bé nhưng chổi rơm rất được việc. Ngày hai lần, chị Thùy Linh mang chổi ra quét 
nhà. Chỉ quét nhà thôi, còn sân, vườn đã có chổi khác cứng hơn. 

(Theo Vũ Duy Thông) 

2. Viết đoạn văn: 

Câu 1 trang 25 SGK Tiếng Việt lớp 3: Quan sát tranh, kể lại các hoạt động trong 
từng tranh. 

 

Trả lời: 

Tranh 1: cả gia đình lên tàu đi ra biển 

Tranh 2: cả gia đình chơi đùa vui vẻ trên bãi cát 

Tranh 3: cả gia đình đang tắm biển 
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Tranh 4: cả gia đình đang đi dạo trên biển vào buổi tối 

Câu 2 trang 25 SGK Tiếng Việt lớp 3: Kể lại một hoạt động chung của gia đình em. 

Trả lời: 

Cuối tuần, em cùng bố và mẹ đi dã ngoại tại công viên Yên Sở. Sáng sớm, bố chở 
mẹ và em đến công viên bằng ô tô. Đến nơi, em cùng bố mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho 
buổi dã ngoại. Bố thuê 2 chiếc xe và em được đạp xe cùng bố mẹ xung quanh công 
viên rất vui. Một lát sau, cả gia đình em nấu nướng để chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn 
xong, gia đình em nghỉ ngơi rồi chiều trở về nhà. Sau chuyến đi chơi em cảm thấy 
rất vui vì có thêm được những trải nghiệm mới bên gia đình. 

Câu 3 trang 25 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết 2 – 3 câu kể lại một việc em đã nói ở 
mục 2 bài tập 2 

Trả lời: 

Trong buổi dã ngoại, em được cùng bố mẹ đạp xe xung quanh công viên. Em cảm 
thấy rất vui vì lần đầu tiên được đi đạp xe ở một nơi thoáng mát thế này. 


